	CÁC LOẠI MINH CHỨNG SỬ DỤNG TRONG BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT THEO BỘ TIÊU CHUẨN AUN
(Trích dịch từ “AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment” – trang 169-170-171)

	Tiêu chuẩn
	Loại minh chứng có thể sử dụng

	1
	Kết quả học tập mong đợi
	Đề cương chi tiết chương trình/ học phần; tài liệu giới thiệu chương trình; ma trận kỹ năng (skills matrix); ý kiến của các bên có liên quan; thông tin trên trang web của trường/ khoa; các biên bản phê duyệt chương trình đào tạo; các bản công nhận chương trình đào tạo; báo cáo điểm chuẩn (mức chuẩn đối sánh).

	2
	Chương trình chi tiết
	

	3
	Nội dung và
Cấu trúc chương trình
	

	4
	Phương pháp học tập và giảng dạy
	Chiến lược học tập và giảng dạy; bằng chứng của việc học tập bằng hành động; phản hồi của sinh viên; cổng học tập trực tuyến (online learning portal); đề cương chi tiết học phần (module)

	5
	Đánh giá sinh viên
	Tiêu chí thu nhận sinh viên nhập học; mẫu kiểm tra giữa kỳ, đề án, thi cuối kỳ; hệ thống cho điểm, tiêu chí đánh giá; quy trình kiểm duyệt; thủ tục khiếu nại điểm.

	6
	Chất lượng đội ngũ cán bộ
	Tiêu chí tuyển dụng; trình độ của cán bộ; hệ thống nhận xét và đánh giá bởi đồng nghiệp; kế hoạch nghề nghiệp; phản hồi của sinh viên; chế độ công nhận & khen thưởng; khối lượng công việc của cán bộ; phân định vai trò và nhiệm vụ; kế hoạch nghỉ việc & hưu trí; phúc lợi xã hội

	7
	Chất lượng cán bộ hỗ trợ
	Số lượng, loại và trình độ của cán bộ hỗ trợ; kế hoạch sự nghiệp; chế độ đào tạo; hệ thống đánh giá; chế độ khen thưởng & công nhận thành tích; phản hồi của sinh viên và giảng viên.

	8
	Chất lượng sinh viên
	Quá trình tuyển chọn sinh viên; xu hướng thu nhận sinh viên; hệ thống tín chỉ; khối lượng công việc của sinh viên; các báo cáo thành tích của sinh viên.

	9
	Hỗ trợ và tư vấn cho sinh viên
	Hệ thống báo cáo và phản hồi về sự tiến bộ của học sinh; các chế độ huấn luyện, cố vấn và tư vấn cho sinh viên; phản hồi của sinh viên.

	10
	Cơ sở vật chất
	Số lượng và loại hình cơ sở vật chất; tỷ lệ sử dụng; thời gian chết / thời gian hoạt động; kế hoạch bảo dưỡng; cơ sở vật chất mới và kế hoạch nâng cấp; chính sách an toàn và sức khỏe; hệ thống đăng ký mua, bảo trì trang thiết bị.

	11
	Đảm bảo chất lượng dạy và học
	Bản thiết kế chương trình, Quá trình và biên bản xét duyệt chương trình đào tạo, Hoạt động đảm bảo chất lượng trong thi cử; ý kiến của các bên có liên quan; các chuyên gia đánh giá ngoài, phản hồi của sinh viên

	12
	Hoạt động phát triển cán bộ
	Kế hoạch và chính sách đào tạo, rèn luyện và phát triển; địa điểm và thời gian đào tạo; học bổng; kế hoạch sắp xếp và luân chuyển cán bộ.

	13
	Sự phản hồi của các bên có liên quan.
	Các cuộc khảo sát và phản hồi thường xuyên/đột xuất, trang trọng/thân mật (formal & informal); việc sử dụng các báo cáo.

	14
	Đầu ra
	Tỉ lệ đậu, rớt (tỷ lệ tốt nghiệp, bỏ học); số liệu thống kê về tình hình việc làm; mức lương khởi điểm; phản hồi của nhà sử dụng lao động.

	15
	Sự hài lòng của các bên có liên quan
	Quá trình/quy trình đo lường sự hài lòng của các bên liên quan; xu hướng hài lòng của các bên liên quan; ý kiến của các bên có liên quan.


Lưu ý: Tài liệu này chỉ để gợi ý tham khảo, nên dựa vào bản gốc để có thông tin chính xác hơn.

